
 

 

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

GÓI DỊCH VỤ 
STT LOẠI PHÍ 

e-STANDARD e-OTP e-PKI 

A PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2 Phí duy trì dịch vụ    

2.1 Thu hàng tháng 20.000đ 40.000đ 60.000đ 

2.2 Thu hàng quý 60.000đ 120.000đ 180.000đ 

2.3 Thu hàng năm 240.000đ 480.000đ 720.000đ 

3 Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin 10.000đ/lần 10.000đ/lần 10.000đ/lần 

4 Phí hủy dịch vụ 10.000đ 20.000đ 20.000đ 

5 Phí cấp lại mật khẩu tĩnh 20.000đ 20.000đ 20.000đ 

B CHI PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT 

1 Thiết bị bảo mật OTP    

1.1 Phí mua thiết bị - 450.000đ/cái 450.000đ/cái 

1.2 Phí thường niên sử dụng thiết bị - 100.000đ/cái 100.000đ/cái 

2 Thiết bị bảo mật chử ký số    

2.1 Phí mua thiết bị - - 730.000đ/cái 

2.2 Phí thường niên sử dụng thiết bị   100.000đ/cái 

C PHÍ GIAO DỊCH 

1 Phí chuyển khoản nội bộ - miễn phí miễn phí 

2 Các loại phí khác 

Theo quy định 

hiện hành của 

Ngân hàng 

Theo quy 

định hiện 

hành của 

Ngân hàng 

Theo quy định 

hiện hành của 

Ngân hàng 

 

 



 

 
 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

GÓI DỊCH VỤ 
STT LOẠI PHÍ 

i-STANDARD i-OTP i-PKI 

A PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2 Phí duy trì dịch vụ    

2.1 Thu hàng tháng 10.000đ 20.000đ 30.000đ 

3 Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin 10.000đ/lần 10.000đ/lần 10.000đ/lần 

4 Phí hủy dịch vụ 10.000đ 20.000đ 20.000đ 

5 Phí cấp lại mật khẩu tĩnh 20.000đ 20.000đ 20.000đ 

B CHI PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT 

1 Thiết bị bảo mật OTP    

1.1 Phí mua thiết bị - 450.000đ/cái 450.000đ/cái 

1.2 Phí thường niên sử dụng thiết bị - 100.000đ/cái 100.000đ/cái 

2 Thiết bị bảo mật chử ký số    

2.1 Phí mua thiết bị - - 730.000đ/cái 

2.2 Phí thường niên sử dụng thiết bị   100.000đ/cái 

C PHÍ GIAO DỊCH 

1 Phí chuyển khoản nội bộ - miễn phí miễn phí 

2 Các loại phí khác 

Theo quy định 

hiện hành của 

Ngân hàng 

Theo quy 

định hiện 

hành của 

Ngân hàng 

Theo quy định 

hiện hành của 

Ngân hàng 

              
     
 
 

 

               
 

 


